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(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY
Mã ngành, nghề: 6540204 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.   

+ Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.

+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng thuyết  trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may, thiết kế phát triển các loại sản phẩm may trang phục thời trang.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Nội dung chương trình: 

	Mã

môn học
	Tên môn học

CAO ĐẲNG
	Số tín chỉ
	Tên môn học

TRUNG CẤP
	Số tín chỉ
	Tên môn học

CĐ LIÊN THÔNG
	Số tín chỉ

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	
	
	
	

	II.1
	Môn học cơ sở 
	18 
	
	
	
	

	MAYTT108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	MAYTT109
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	MAYTT111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)

	MAYTT112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)

	MAYTT100
	Thiết kế mẫu trên máy tính 
	3(3,0,6)
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	2(2,0,4)
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	2(2,0,4)

	MAYTT101
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	MAYTT122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	MAYTT115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	Công nghệ SX may công nghiệp
	2(2,0,4)
	Công nghệ SX may công nghiệp
	2(2,0,4)

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	36 
	
	
	
	

	MAYTT116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	MAYTT102
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	Thực hành Công nghệ may cơ bản 
	3(0,3,2)
	
	

	MAYTT118
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	May trang phục 1
	4(2,2,5)
	Thực hành May trang phục 1
	2(0,2,1)

	MAYTT119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	
	

	MAYTT103
	May trang phục 3
	3(1,2,3)
	
	
	May trang phục 3
	3(1,2,3)

	MAYTT104
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	MAYTT105
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	
	
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)

	MAYTT106
	Thực hành chuẩn bị sản xuất 
	4(0,4,2)
	Thực hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	
	

	MAYTT130
	Phát triển  mẫu trên mannequin 
	3(1,2,3)
	Thực hành Phát  triển mẫu trên Manacanh
	2(0,2,1)
	Thực hành Phát  triển mẫu trên Manacanh
	2(0,2,1)

	MAYTT125
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	
	
	

	MAYTT126
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)

	MAYTT127
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8 
	
	
	
	

	MAYTT188
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	
	

	MAYTT173
	Kinh doanh thời trang
	2(2,0,4)
	
	
	Kinh doanh thời trang
	2(2,0,4)

	MAYTT174
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	
	
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)

	MAYTT107
	Thưc hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	
	

	MAYTT160
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)

	MAYTT161
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	MAYTT177
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	MAYTT178
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	Thực hành Thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	
	Thực hành may phụ kiện thời trang
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	
	
	


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
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